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Điều khoản & Điều kiện Giao dịch chuyển tiền 

Terms & Conditions of Remittance transaction 

Các Điều khoản và Điều kiện Giao dịch chuyển tiền (“ĐKĐK Giao Dịch Chuyển Tiền”) sau đây sẽ 

áp dụng đối với tất cả các giao dịch chuyển tiền (bao gồm cả các giao dịch tự động) của Khách Hàng, 

cho dù được lập tại quầy giao dịch hoặc phương tiện điện tử. Khách Hàng đồng ý rằng ĐKĐK Giao 

Dịch Chuyển Tiền này là một phần không tách rời của Lệnh chuyển tiền (“LCT”) và/hoặc bất kỳ văn 

bản, thỏa thuận, yêu cầu của Khách Hàng có dẫn chiếu đến, tạo thành Hợp đồng dịch vụ chuyển tiền 

và Thỏa thuận mua bán ngoại tệ hoàn chỉnh có hiệu lực giữa Khách Hàng và Ngân hàng TNHH MTV 

Shinhan Việt Nam (“Ngân Hàng”)./ The following Terms and Conditions of Remittance 

Transactions (“Remittance T&Cs”) shall apply to all remittance transactions (including automated 

transactions) of the Customer, whether initiated at the counter or via electronic channels. The 

Customer agrees that these Remittance T&Cs constitute an integral part of the Application for 

Remittance (“Application”) and/or any document, agreement or request of the Customer that refers 

to these Remittance T&Cs, forming a complete Remittance Service Agreement and Foreign 

Exchange Transaction Agreement in full force and effect between the Customer and Shinhan Bank 

Vietnam Limited (“the Bank”). 

1. Trừ khi có thể hiện nào khác, ngày Ngân Hàng xác nhận thực hiện chỉ thị theo LCT là ngày giao 

dịch đối với giao dịch chuyển tiền. Ngày được ghi trên điện chuyển tiền của Ngân Hàng là ngày giá 

trị của giao dịch chuyển tiền./ Unless otherwise specified, the date on which the Bank confirms 

execution of the instruction under the Application shall be deemed the transaction date of the 

remittance. The date stated on the Bank’s payment message shall be the value date of the remittance 

transaction. 

2. Thời điểm ghi có khoản thanh toán theo LCT vào tài khoản bên thụ hưởng sẽ phụ thuộc vào thời 

gian xử lý lệnh và các yêu cầu về hoạt động của các tổ chức thanh toán có liên quan đến việc thực 

hiện LCT./ The time at which the payment under the Application is credited to the beneficiary’s 

account shall depend on the processing time of the application and the operational requirements of 

the relevant payment institutions involved in the execution of the Application. 

3. Ngân Hàng có quyền (i) chỉ định thanh toán LCT đến bất kỳ đại lý nào của mình trừ trường hợp 

LCT được yêu cầu thông qua đại lý cụ thể, (ii) đề nghị Khách Hàng cung cấp hồ sơ chuyển tiền và 

có quyền từ chối LCT nếu không có đầy đủ hồ sơ cần thiết và/ hoặc không hợp lệ theo quy định của 

Ngân Hàng và/ hoặc pháp luật Việt Nam hiện hành, (iii) trích một khoản tiền từ tài khoản trích tiền 

thu phí với tỷ giá quy đổi tương đương trong trường hợp phí chuyển tiền khác với đồng tiền của tài 

khoản trích tiền thu phí./ The Bank has the right to (i) direct payment to any of its agent, unless it is 

requested to a particular agent, (ii) request the Customer to provide supporting documents for the 

remittance and refuse the Application in the absence of sufficient and/or valid documents in 

accordance with the Bank’s regulations and/or applicable laws of Vietnam; and (iii) debit fees from 

the fee-charging account with equivalent currency conversion in the event that the remittance fee 

currency differs from the currency of the fee-charging account. 

4. Trường hợp Khách Hàng yêu cầu mua/ bán ngoại tệ (“FCY”): (i) giao dịch mua/ bán FCY giao 

ngay được thanh toán bằng Đồng Việt Nam (“VND”)/ FCY, (ii) số tiền cần thanh toán bằng số tiền 

FCY/VND cần mua nhân/ chia với tỷ giá mua/ bán, (iii) ngày giao dịch và ngày thanh toán là ngày 

Ngân Hàng xác nhận thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ với với Khách Hàng, (iv) nếu Khách Hàng 

không ghi thông tin tỷ giá tại thời điểm đề nghị giao dịch thì Ngân Hàng có quyền (x) áp dụng tỷ giá 

mua/ bán do Ngân Hàng niêm yết tại thời điểm thực hiện LCT hoặc tỷ giá khác theo thỏa thuận phù 

hợp với quy định pháp luật và (y) điền thông tin tỷ giá, ngày giao dịch này trên LCT nhằm mục đích 

hạch toán giao dịch./ In the event the Customer requests to buy/sell foreign currency (“FCY”): (i) 

spot FCY transactions shall be settled in Vietnam Dong (“VND”)/FCY; (ii) the payable amount shall 

be calculated by multiplying/dividing the FCY/VND amount to be purchased by the applicable 

buying/selling exchange rate; (iii) the transaction date and settlement date shall be the date on which 

the Bank confirms execution of the foreign exchange transaction with the Customer; (iv) where the 

Customer does not specify the exchange rate at the time of submitting the transaction request, the 

Bank shall have the right to (x) apply the buying/selling exchange rate quoted by the Bank at the time 
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of execution of the Application or such other rate as agreed in compliance with applicable laws, and 

(y) complete the exchange rate and transaction date information on the Application for operating 

purposes. 

5. Trường hợp giao dịch chuyển tiền của Khách Hàng bị hoàn trả hoặc từ chối bởi bên thụ hưởng/ 

ngân hàng bên thụ hưởng/ngân hàng đại lý (i) Ngân Hàng sẽ ưu tiên ghi có vào tài khoản trích nợ 

(TKTN) khi chuyển đi, (ii) Trường hợp khoản tiền hoàn trả, khác với loại tiền tệ của TKTN, Ngân 

Hàng được quyền tự động thu hồi số ngoại tệ đã bán theo tỷ giá mua ngoại tệ chuyển khoản do Ngân 

Hàng quyết định, (iii) Trường hợp TKTN bị đóng/phong tỏa/tạm khóa/trì hoãn/thay đổi tình trạng 

dẫn đến không thể ghi có khoản tiền hoàn trả, Ngân Hàng có quyền ghi có vào bất kỳ loại tài khoản 

nào của Khách Hàng mở tại Ngân Hàng, (iv) Trường hợp Khách Hàng không có tài khoản, hoặc loại 

tài khoản của Khách Hàng không phù hợp để ghi có số tiền hoàn trả hoặc không liên hệ được Khách 

Hàng, Ngân Hàng được toàn quyền xử lý số tiền hoàn trả theo quyết định của Ngân Hàng./ In the 

event the Customer’s remittance transaction is returned or rejected by the beneficiary/the 

beneficiary’s bank/correspondent bank: (i) the Bank shall prioritize crediting the returned amount to 

the original debit account used for the outward remittance; (ii) where the returned amount is in a 

currency different from that of the original debit account, the Bank shall have the right to 

automatically unwind the foreign currency previously sold at the Bank’s transfer buying rate as 

determined by the Bank; (iii) where the original debit account is closed/frozen/dormant/suspended/its 

status is changed such that the returned funds cannot be credited, the Bank shall have the right to 

credit such funds to any account of the Customer maintained with the Bank; (iv) where the Customer 

does not maintain any account, or the Customer’s account type is not suitable for crediting the 

returned funds, or the Customer cannot be contacted, the Bank shall have full discretion to handle 

the returned funds in accordance with its decision. 

6. Khách Hàng tự chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố, tổn thất phát sinh nào (nếu có) do sai sót liên 

quan đến LCT không được thực hiện một phần hoặc toàn bộ, bao gồm nhưng không giới hạn: số dư 

tài khoản không đủ để thực hiện; sai sót về tên và số tài khoản của bên thụ hưởng, nội dung thanh 

toán của LCT; đại lý hoặc ngân hàng phục vụ bên thụ hưởng trả lại LCT do sai sót của Khách Hàng)./ 

The Customer shall be solely responsible for any incidents and losses arising (if any) due to errors 

related to the Application not being executed in whole or in part, including but not limited to: 

insufficient account balance for execution; incorrect beneficiary name and account number; incorrect 

payment details in the Application; and cases where the Application is returned by the agent or the 

beneficiary’s bank due to the Customer’s errors. 

7. Khách Hàng chịu trách nhiệm và cam kết đối với giao dịch chuyển tiền (bao gồm cả giao dịch liên 

quan đến ngoại hối) như sau:/ The Customer shall be responsible for and undertake in respect of 

remittance transactions (including foreign exchange-related transactions) as follows: 

7.1. Các thông tin, tài liệu, giấy tờ, chứng từ cung cấp:/ Information, documents, papers and 

supporting records provided: 
Khách Hàng đồng ý cung cấp cho Ngân Hàng tất cả các thông tin, tài liệu và dữ liệu mà Ngân Hàng 

yêu cầu phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của Ngân Hàng tại từng thời điểm. Khách 

Hàng cam đoan và đảm bảo với Ngân Hàng rằng tất cả các tài liệu, thông tin, dữ liệu và hồ sơ do 

Khách Hàng cung cấp cho Ngân Hàng để đề nghị sử dụng bất cứ Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ nào tại 

Ngân hàng là hoàn toàn chính xác, trung thực. Ngân Hàng có quyền căn cứ vào tính chính xác của 

thông tin, tài liệu và dữ liệu do Khách Hàng cung cấp để thực hiện cung cấp Sản phẩm, Dịch vụ cho 

Khách hàng và Ngân hàng không có nghĩa vụ xác minh những thông tin, tài liệu và dữ liệu đó./ The 

Customer agrees to provide the Bank with all information, documents and data as reasonably 

requested by the Bank from time to time in accordance with applicable laws and the Bank’s 

regulations. The Customer represents and warrants to the Bank that all documents, information, data 

and records provided to the Bank for the purpose of using any Product and/or Service at the Bank are 

true, accurate and complete. The Bank is entitled to rely on the accuracy of such information, 

documents and data provided by the Customer to provide Products and Services, and the Bank shall 

have no obligation to verify such information, documents and data. 
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7.2. Mục đích giao dịch không liên quan đến các hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến 

vũ khí hủy diệt hàng loạt, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Các bên liên quan 

đến giao dịch không nằm trong danh sách đen, danh sách cấm vận, danh sách trừng phạt, danh sách 

cảnh báo của OFAC, EU, UN, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công An Việt Nam và các tổ 

chức quốc tế, cơ quan chức năng Việt Nam khác/ The purpose of the transaction is not related to 

money laundering, terrorist financing, financing of proliferation of weapons of mass destruction, 

fraud, cheating or any other illegal activities. The parties involved in the transaction are not listed in 

any blacklist, embargo list, sanctions list or warning list issued by OFAC, EU, UN, the State Bank 

of Vietnam, the Ministry of Public Security of Vietnam or any other competent authorities or 

international organizations. 
7.3. Mục đích mua, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài là hợp pháp và phù hợp với các mức mua, chuyển 

ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định của pháp luật. Nguồn tiền mua ngoại tệ có nguồn gốc gốc hợp 

pháp theo quy định của pháp luật./ The purpose of purchasing and transferring foreign currency 

abroad is lawful and in compliance with the limits for purchase and transfer of foreign currency 

abroad as prescribed by law. The source of funds for purchasing foreign currency is of lawful origin 

in accordance with applicable laws. 

7.4. Hồ sơ chuyển tiền tuân thủ quy định hiện hành về quản lý ngoại hối, quy định phòng, chống rửa 

tiền, tài trợ khủng bố và các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam. Không sử dụng một 

bộ hồ sơ để giao dịch mua, chuyển ngoại tệ vượt quá số tiền ghi trên giấy tờ, chứng từ có liên quan, 

các mức ngoại tệ mua, chuyển ra nước ngoài theo quy định của pháp luật tại một hoặc nhiều ngân 

hàng được phép/ The remittance document complies with prevailing regulations on foreign exchange 

management, anti-money laundering, counter-terrorist financing and other relevant laws of Vietnam. 

No single set of documents shall be used for transactions involving the purchase and transfer of 

foreign currency exceeding the amount stated in the relevant documents or exceeding the prescribed 

limits for foreign currency purchase and outward remittance at one or multiple licensed banks. 

7.5. Đã hoàn thành mọi nghĩa vụ tài chính liên quan đối với Nhà nước Việt Nam (nếu có) trước khi 

đề nghị Ngân Hàng thực hiện các giao dịch mua, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài/ The Customer has 

fulfilled all relevant financial obligations to the State of Vietnam (if any) prior to requesting the Bank 

to execute foreign currency purchase and outward remittance transactions. 
7.6. Thanh toán, bồi hoàn toàn bộ và đầy đủ đối với mọi nghĩa vụ tài chính dưới bất kỳ hình thức nào 

mà Ngân Hàng được phép có thể phải thực hiện và/ hoặc phải chịu liên quan đến và/ hoặc phát sinh 

từ việc Ngân Hàng thực hiện giao dịch theo yêu cầu của Khách Hàng/ To fully and promptly pay and 

indemnify the Bank against any and all financial obligations in any form that the Bank is permitted 

or required to perform and/or incur in connection with and/or arising from the Bank’s execution of 

transactions at the Customer’s request. 

7.7. Những tổn thất hoặc thiệt hại liên quan đến LCT của bất kỳ bên nào do bởi:/ Any losses or 

damages relating to the Application of any party arising from: 

- Yêu cầu của luật và/ hoặc các quy định có liên quan của bất kỳ quốc gia nào/ Requirements of laws 

and/or relevant regulations of any country; 

- Lỗi, cẩu thả, chậm trễ thanh toán, không có khả năng thanh toán, không tuân theo chỉ thị thanh toán, 

cắt xén hoặc không chuyển tiếp lệnh của Đại lý/ Errors, negligence, delays in payment, insolvency, 

failure to comply with payment instructions, truncation or failure to transmit instructions by any 

Agent; 

- Các nguyên nhân khác nằm ngoài sự cẩn trọng cần thiết của Ngân Hàng/ Other causes beyond the 

Bank’s reasonable control. 

8. Điều khoản chung/ General Provisions 

8.1. ĐKĐK Giao Dịch Chuyển Tiền này được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam. Cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết tranh chấp liên quan đến ĐKĐK Giao Dịch Chuyển Tiền là Tòa án nhân dân có 

thẩm quyền của Việt Nam./ These Remittance T&Cs shall be governed by the laws of Vietnam. Any 

dispute arising out of or in connection with these Remittance T&Cs shall be resolved by the 

competent People’s Court of Vietnam. 
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8.2. ĐKĐK Giao Dịch Chuyển Tiền này được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp 

có sự khác biệt giữa bản tiếng Việt với bản tiếng Anh, bản có lợi hơn cho Khách hàng sẽ được ưu 

tiên áp dụng./ These Remittance T&Cs are made in both Vietnamese and English. In the event of any 

discrepancy between the Vietnamese and English versions, the version which more favorable to the 

Customer shall be prevailed. 

8.3. ĐKĐK Giao Dịch Chuyển Tiền này có thể được sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt hiệu lực bằng 

thông báo của Ngân Hàng gửi đến Khách Hàng trước 05 (năm) ngày làm việc theo (i) phương tiện 

mà Khách Hàng đăng ký với Ngân Hàng, hoặc (ii) được công bố tại các chi nhánh, phòng giao dịch 

của Ngân Hàng hoặc, (iii) công bố trên website của Ngân Hàng tại địa chỉ www.shinhan.com.vn. 

Khách Hàng có quyền chấm dứt dịch vụ chuyển tiền nếu không đồng ý với bất kỳ nội dung sửa đổi, 

bổ sung của ĐKĐK Giao Dịch Chuyển Tiền./ These Remittance T&Cs may be amended, 

supplemented or terminated by the Bank upon at least five (05) working days’ prior notice to the 

Customer via: (i) the communication channels registered by the Customer with the Bank; or (ii) 

announcement at the Bank’s branches/transaction offices; (iii) publication on the Bank’s website 

at www.shinhan.com.vn. The Customer shall have the right to terminate the remittance service if the 

Customer does not agree with any such amendments or supplements. 

8.4. Đối với các nội dung khác liên quan đến giao dịch chuyển tiền không được quy định tại ĐKĐK 

Giao Dịch Chuyển Tiền này, thì sẽ áp dụng các quy định tại Điều khoản và Điều kiện chung và các 

điều kiện giao dịch chung khác có liên quan./ For matters relating to remittance transactions not 

provided in these Remittance T&Cs, the relevant provisions of the General Terms and Conditions 

and other applicable general transaction conditions shall apply. 

8.5. Trường hợp có mâu thuẫn giữa LCT, ĐKĐK Giao Dịch Chuyển Tiền này và điều kiện giao dịch 

chung khác, thứ tự ưu tiên áp dụng như sau (i) LCT và và văn bản, thỏa thuận (nếu có) giao kết giữa 

Ngân Hàng và Khách Hàng, (ii) ĐKĐK Giao Dịch Chuyển Tiền này, và (iii) các điều kiện giao dịch 

chung khác của Ngân Hàng có liên quan đến giao dịch chuyển tiền./ In the event of any inconsistency 

between the Application, these Remittance T&Cs and other general transaction conditions, the order 

of precedence shall be: (i) the Application and any agreement or document (if any) entered into 

between the Bank and the Customer; (ii) these Remittance T&Cs; and (iii) other relevant general 

transaction conditions of the Bank applicable to remittance transactions. 
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